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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2021

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10
CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ TIẾNG PHÁP 

NĂM HỌC 2021-2022
SBD
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HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌC SINH TRƯỜNG Trúng tuyển

91467 HỒ BẢO HÂN 10/09/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Lê Hồng Phong
102454 LÂM PHƯƠNG LINH 25/12/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Lê Hồng Phong
102440 ĐỒNG THỊ QUỲNH ANH 08/03/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Lê Hồng Phong
102448 NGUYỄN NGỌC TÂM HOÀ 04/01/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Lê Hồng Phong
102452 NGUYỄN HUY HOÀNG KIM 01/10/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Lê Hồng Phong
102475 TRẦN NGUYỄN THÚY VY 17/05/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Lê Hồng Phong
92348 TĂNG HÀ DUY ANH 09/02/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Lê Hồng Phong
102450 TRẦN AN HƯNG 07/08/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Lê Hồng Phong
102459 MAI NGUYỄN UYÊN MY 28/03/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Lê Hồng Phong
91472 TRẦN NGỌC NAM 05/02/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Lê Hồng Phong
91466 MAI CÔNG ĐÔNG HẢI 16/01/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Lê Hồng Phong
102468 LÊ NGỌC MINH THI 25/05/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Lê Hồng Phong
102464 NGUYỄN HỮU QUỲNH NHƯ 07/01/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Lê Hồng Phong
102455 NGUYỄN HÀ LINH 28/02/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Marie Curie
102441 TRƯƠNG GIA BẢO 03/06/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Marie Curie
102460 TRẦN CHÂU KIM NGÂN 02/01/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Marie Curie
102444 NGÔ GIA ĐIỀN 29/12/2005 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Marie Curie
102451 NGUYỄN MINH KHÔI 27/12/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Marie Curie
102472 NGUYỄN ĐỨC NGỌC TÚ 17/01/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Marie Curie
102456 NGUYỄN PHÚC ÁNH LINH 28/05/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Marie Curie
102463 LÝ THỊ THẢO NGUYÊN 14/07/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Marie Curie
102461 NGUYỄN NGŨ GIA NGHI 27/05/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Marie Curie
102445 NGUYỄN THANH HÀ 13/11/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
102467 TRẦN HUỲNH NHẬT QUỲNH 09/02/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
102474 NGUYỄN ĐẶNG KHÁNH VY 29/09/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
91629 HUỲNH TÂY LONG 03/04/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
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102466 TRƯƠNG NHƯ NGỌC QUÝ 02/11/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
102446 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG HẠNH 13/10/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
91981 PHAN NGUYỄN ĐĂNG KHOA 25/01/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
102465 THÁI HUỲNH ĐĂNG QUANG 13/06/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
102469 LÝ NGỌC THƯ 28/09/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
102458 HUỲNH BỬU LỘC 28/11/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
102462 PHẠM BẢO NGỌC 31/08/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
102471 TRẦN VÕ QUỐC TOÀN 17/04/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
102470 TRẦN NGUYỄN THANH THƯ 03/10/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
102447 HUỲNH QUỐC HÀO 08/02/2005 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
102442 PHẠM KHẢI CA 02/08/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
102449 NGUYỄN PHƯƠNG NHẬT HOÀNG 27/08/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
102453 PHẠM NGUYỄN HOÀNG LAM 27/09/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
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